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VECTƠ DẶC TRƯNG TRÊN PHÂN THỚ VECTƠ
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c.ho (K. p, B) là In^t phân thá vectơ \'ởi lh(V kiễu R". trong đố R là một 
iònịỉ nian mêtrú; ctw. Xét một họ các cáu xạ (X(m). (X(in)), N của (E.p. B) 
in chính nó thỏa màn đièu kiện : với mọi b ^ B ,  hạn chế X(m.b) của X(m) trên 
lở p~^b) khỏng suy biỗn. '1'rong [ 1]. V.M. Miliònsikòp đã nghiên cứu các sổ mũ 
[apuiiôp cùíi họ cắu xạ trén. Nội đung của bài háo này gổin định nghĩa vectơ 
ịữ li :iny 2| cùa họ cáu xạ đó VỈI chứng m i n h  niột số kết quả môf rộng các định 
' t rong [1| cho vec ta  đặc IrưníỊ.

Xét ho cáe CUU xạ (X(m>. X (m)), m ^ N  của phàn thở vectơ (E, p, B) lên 
Jinh nó có tính chấl nhir trồn. Với mỗi và mỗi p~^(b) ta đặt:

;^o(b,|) = lim In I X ( in ,b ) t |
m-^oo

Xi(b.l) =  lim ~ —  In /̂ 1 X(m,b) | Ị  e
m-*oo Inm V /

>.,(b.ỉ) -  lim — í— In / |X(m, h ) l l e  m . (ln;_2ni)
m-^oo V /

đủy IX ;rn, b) ll  là churin Oclit cìia vcctơ
X (m, b) ị  (X (m)b =  H” và

def
In^m =  In V j >  ' )̂

tri fiiii thiít tát cả các giới  hạn Irèn ỏr v ế  phải  tồn tại hữu hạn YỜi m ọ i  ị 
hi đó

=\x„(b .ẵ ) .  .........V b . D )
irợc gọi li vec tơ đạc trưng cap p của I ^  P“ ^(b)

lê đ ư n  giin, ta viết X(b. I) thay cho I) khi không »ợ hiẽu nhâm). Tập
;f|) ị X(b, '•), t $p~ ' (b)  ị đirợc sắp theo thứ lự từ điền, có nghĩa là :

Ằ (b. £ <  Ằ (1), ĩ)) {=> : -lk^ ịo, 1 , . . . ,  pỊ 'sao cho

X (̂b. 1 ' <  Xk(b. 11) và >.„(b. i)  =  (b, 11) Vm €  ịo. 1......... k — 1|

} Ị n h  đ ì  1

i) ^(b,  t) =  \  (b, C;) V c €  IKX ịoỊ
li) X (l) C + Tl) <  max (X (b, í). ^ (L>. 'n)) mợi S Tà TI ihuộc p~^(b).



Các t inh chất của X (b, i) được oêu trong mệnh đề 1 chứng tỏ I ẳng Ằ (b, ị) 1; 
một loại sổ mũ trừu tượng (xem |4]). Do tỒQ tại cơ sỏr | |], ĨI. . . . ,ỉnị của kbổn

B
gian p~'(b) lao  cho tống 21 \  (b, li) đạt giá trị nhỏ nhát. Một cơ sở nhu  vậy đưọ

gọi là p — chuần tắc và các vec tơ đặc trung lương ứng, được 6ắ|) xếp f heo thi 
lự tăng dằn :

(b. Ii) <  \  (b. <  X (b. t„ì)| (1
được gọi là p — phô eủa ca sở nàv.

Mệnh đ i  2:

Giả sử [|i, | j ......t„] và [tìj, Tiị, .... Tin] là hai cơsỏr p —chnằn tắc cùa khôỉiíígiai
p~'(b), b ^ B ,  được l ỉ p  thứ tự  như sau:

(b. h)  <  Ằ (b, ị,) <  <  X (b,
• (ỉ>. tli) <  Ằ (b, ĨI2) <  <  Ả (b. T1„)

Khi đó X (b. li) =  X (b. Tìi) V i ^  [1. 2, . . . ,  nj

Do mệnh đè 2, la oó Ihè gọi (1) là p — phô của toán lù X (m, b) và klhlệu 
def

Xi(b) =  X(b. l i )

— Nhận xét:  Theo định nghĩa, cơ sở p — chuẫn lắc phụ ihuộc vào p ,nhưnj  
dễ chửng minb rằng V p  >  íTiột cơ sỏ p — ohuằn tắc cũng là k — chuần tắ( 
V k  <  p.

Cố định một cơ sử p, chuàn tẳc ?1 , S,....... Ii,] của j)~Hb) Kí hiệu :
def

Ek(b) -  [ | € p - ' ( b )  I A (b, I) <  ?i (̂b)] 
def

Vk(R“) =  max Ằ (b, I) với H'‘ eí ik(p '(b);

I €  R'
ẽ =f= 0

(Gj. (p~i(b)) là đa tạp Graxman các không giaa con k chiều của P" \b) )
. d e f __

[Rp (b) =  EV [li, Ỉ 2, . . . ,  không gian con tuyến lính của p“ *(b) íinh bà 
cáo veclơ [li, li, ...,

Mệnh đ ì  :ỉ .
Với mỗi  b $ B ,  với (1 ,2 ,  ... , n ] . ta eỏ :
i) dim Et(b) >  k, dim E„(b) =  n
ii) dimEk(b) =  k Xk(b)<  Xk+i(b).

Mệnh đ i  4.
Với mõi h $ B  và mọi k ^ Ị l ,  2, .... n],  ta cổ:

i)  v ,(R Ì(b ;) =  x,(b)



li) V,(R' )̂ >  x,(b) V  (p - ' (b ) ) . R" Ro

iii) Nẽu với k $  [1, 2,..., n — 1] và tại b, ta cỏ 

^k(^) <  điềm cực tiều duv nhẫt của hàm

v,(. ) :G,(p-Hb))-^RP+>

Hơn nữa Vk(U‘) >  x^+i(b) >  x^(b) í\o(b)

Mệnh đề 5.

Vec tơ đặc trưng (b), Xj, (b),.. . ,  (b)) c6 thề tinh đượo

bấng công Ihứ c :

Xki(b) =  inf sup lim , _  ■ X
H' '€Gu(p-Kb)) l € R ' ‘ m - o o  ln,m

X  In [ lX(m, b ) | |  e~^ko '"  (lni_2m )“ ^“. 1- 1] •

Nhận xét: Trong mệnh đề 5) có Ihề thay sup bằng max vỉ giới hạn trên ỗr Tế 
phải cằĩ nhận nhiều nhẩt n giá trị khác nhau khi t chạy khắp p~^(b). Ta cũngcó

Ihề thay inf bằng min vì bàm đạt được cận dưởi tại R*̂ .

Mệnh đề 6
1inf max -------------

R'‘€Gk(p- \b ))  tí£[0.1,...q] ln,(m +  t)

X l n  [SXỊjỊk(m +  t . b ) | | e - ^ k o ( m  +  t) ( m  +  t ) - ^ k i . . .  X

Xki(b) =  lim lim _ inf max --------  X
m —»00 q —►oo

X (lni_2(nn-t)-^ '^i’ >-i J 
Ỉ1 íTAy X|j^^(m +  l, b) là h ạn  ohíf oùa X(«. b) Irén  k h ồ n g  g ia n  con R'‘. GiS «iV X lA 

một không gian tốpò.
KI hiệu Hp(X) là tập hợp lẫt cả các hàm Berơ lớp p xác định trên X 
Khi đó chứng minh dược

Bồ đề í:
Cho s là một không gian tòpô và T là một tập compắc. Giả s ử h à m  bai biến 

f(3, t). s Ể s. l ^  T thuộc lớp  Hp(SXT). Khi đỏ các h à m :

j { i ( . ) : S - ^ R  và g 2( . ) : S — |R
s -* min f (b, t) 8 -*■ m axf(f, l)

t ^ T  t ^ T
là hàm Berơ lớp p trên s .  

íiồ đề 2:

Già sử (S,7t. B) là một phần thố veclơ vòi thớ compắc và hàm 
Khi đổ hàm



g(.) :  B _ R
b -*• iiif f (s)

s ^ p - ’(b)
Ihuộc lởp Hp(B).

Từ các kết quẦ trén, có thè chứng minh :

Địit/i l ý 1

Với mọi l ^ [ 0 , 1...... p] Ihànli phân Ầki(lj) của vectađặc trưng

=  (^k (̂ 3)< ...... (L>)) là liìim Berơ lớp 2 H  2
Kết họp các tính ch ít  cùa hàm Berơ(xem[3]) và định lý 1, (a chú ng minh đưọc 
Định lý 2:

Trong khÔDg gian B, tồn tại inột tập c  Irù mật kbắp nơi, Uicu Gg sao ch(Ị
V k  €  [ 1 ,2 , . . .  n], hạn ch ế của vec lơ  đặc trưng Xk trên c  là hàm v e c l o  l iên tụị 
trồn c  mang tôpô càm sinh.
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X o a n r  Xbiy Z(,biOHr, TOH KyoK Biinb
XAPAKTEPHCTMMECKME BEKTOPbl ỈỈA PACCJ10EHHH

PaccMOTDiiM ceMei icTBO M0piị j i i3M0B ( X ( m ) ,  X ( n i ) )  : ( E ,  p,  B)  -*• (E,  p ,  b 
ncKOToporo BCKTopHoro pacc.ioenHH (E, p, B) c c.ioe.M H". Ổa3a KOToporo B -I 
no;ibHoe MCTpiiqc.cKoe ripocTpancTBO. npeaii0ji0>KHM. tĩTO orpaHH’̂ icHUH X(m, B] 
0 T0 6 pa)KeHiiH X(iĩi) na c;io5ix p“*(b) neBbipo>K;ienbi.

TopAa BBoaiiTCii noHíiTnc xapaKTCpiicTimccKiix BeKTopoB Ị2| ;uiH Ka>KA0rc 
X ( m ,  1)) II AOicaSMBaeTCH, Mi0Ka>KAHii X(ni .  b) liMeeTHC ổo . ic e  MC.M iipa.'?.iiiMHbj)i 
x a p a K T e p i i c T í i H e c K i i x  BCKTópOB p — o r o  i i u p H A K a :  X ) ( l )  ^  À2 ( l )  ^  Ằ„ '1) .

H,0Ka3biBaeTCíi, qro 1 — MÍỈ KOMiiOHenT xapaisTepiicTiiHCCKoro BCKTopa
Xk(b) =  (Xko (b), Xki(b)......  ^kp(b)) hb;ihc.tch ốspoBCKOii (Ị)ynKuiièii 21 +  2 -i
oro K.iacca ("Iv' — 1,... n^. ƠTCioAa BUTCKacT, ' ITO cymecTBycT B C i o a y  n.TOTiioc B E 
MH0>K,ecTB0 c  qxo orpanimeiiiie Xk(b) Iia ocnamenHOM iiuAyuiipoBaHiiyK
Tono.iormo MHOJii ĉTBC c  iiBwiacTCH nenpepuBHOìi BCKTOPHOÌÌ (ỊỉynKuiieii.
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[oang Ilưn Bương, Tôn Quôc Binh
CHARACTERISTIC Vl'GTORS ON VECTOR BUNDLES

(consider a family of morphisms (X(m), X(m)) of the vector bundle (E 
, B) into itself with the fibres of the type R“, B beling a complete metric space, 
ich thatlhe  restriclion X(m,b) of X(m) on each fibre k~i(b) is non-degereratet

Them will be given Ihe definition of chararfcrislic vecrors [2] for each 
(m,b) and the pioof of the fact that eyery:X ( 111, b) has almost n different 

iaracleristic vcctors of degree p [2J: ^i(b) ^  ^n(^)’
'I’he main result of this paper is to prove that every 1-th componeDt of the 

iiaracteristic vector At(b) =  (Xjj (b), Xjjj(b), ^ Baire function of
lass 21 + 2 . It fellows the existence of a set c ,  everywhere dense in B such that 
le restriction of Xt(b) on c  is vector function, continuous with respect to the 
iduced topology on c ,
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